
SUMMARY OF RECEIPTS AND DISBURSEMENTS - UP TO 31 JANUARY 2009

Funds Receipts (up to date) VND

Funds raised for Ben Tre Trip - August 2008 32,500,000                 

Fund raised for Tra Vinh Trip - October 2008 23,325,000                 

Fund raised for Lam Dong Trip - December 2008 42,660,000                 

Fund raised for Cu Chi Trip - January 2008 17,150,000                 

Funds raised for Ba Vi Trip - January 2008 27,700,000                 

Others 6,700,000                   

Total receipts 150,035,000               

Disbursements

Ben Tre - sponsored 40 kids in Vinh Hoa Commune, Ba Tri 

District, Ben Tre 17,838,370                 Refer to Statement 1

Tra Vinh - sponsored 25 kids and give 300 kids presents to kids 

in Cau Ke and Nguyet Anh Districts 21,453,400                 Refer to Statement 2

Lam Dong - sponsored 31 kids, 1 orphanage and give 300 

presents to kids in Ta Nung and Da Lat 30,258,060                 Refer to Statement 3

Tet Presents 8,932,710                   Refer to Statement 4

Cu Chi - Visit Thien Duyen Orphanage and Disability Center 8,176,600                   Refer to Statement 5

Ba Vi - Visit Center for Old people, Orphanage and Disability 

Kids 17,235,000                 Refer to Statement 6

Total 103,894,140               

Net funds up to date 46,140,860                 

of which:

Cash 36,440,860                 

Receivables 9,700,000                   

46,140,860                 

Prepared by 

Van Anh Thai

16-Feb-09

Refer to List of Funds 

Contribution - plus candies, 

notebooks, old clothes, old 

books, shoes, toys, …



Summary of Funds Contribution up to 31 January 2009
VND

TT Names Amount Company

1 Auction pens/pencils 675,000               Auction pens donated by Hai Au
2 Ban em chi Nga 500,000               Quynh Anh's friend
3 Bao Huong 500,000               Mindshare
4 Bích Vân 100,000               Mindshare
5 Bui Quang Thien My 2,000,000            Vincom Finance Group
6 Cao Phuong Thoa 500,000               SBV
7 Chánh Luơng 300,000               CSCV
8 Chị AP 1,000,000            Mindshare
9 Chi Diep + Thanh 1,000,000            Mindshare
10 Chi Do Thuy Linh 2,000,000            KTC 
11 Chị Giao 200,000               Mindshare
12 Chi Hien (Vinamilk) Quan Ao & Vở Vinamilk
13 Chi Hiệp (mẹ bé Hoàng Giang) 2,000,000            Humico
14 Chi Huong Vietsourcing 3,000,000            Vietsourcing
15 Chị Khanh 1,000,000            Mindshare
16 Chị Minh Uyên 200,000               Mindshare
17 Chị Mỹ Phượng 200,000               Mindshare
18 Chi Nga va ban 500,000               Quynh Anh's friend
19 Chi Nguyen Hoang Anh Linh 1,500,000            Phu My 3
20 chị Quế Phương 200,000               CSCV
21 Chi Thai Thi Thanh Thuy 1,000,000            VBL
22 Chi Tra 500,000               Quynh Anh's friend
23 Chị Trần Ngọc Tuyền 1,500,000            ACG 
24 Chi Tran Thi Thanh Truc 500,000               UBND Quan Tan Phu
25 Chị Tuyết Nga 200,000               Mindshare
26 Chi Vu Thanh Huong 500,000               DHL Auditing
27 Chị Xuân Phương 100,000               Mindshare
28 Christian Leitzinger 1,500,000            Thien Viet Security
29 Cô Việt mẹ Elaine 500,000               Me Elaine ACG
30 Cong Anh 500,000               Em Dung
31 Cuong Nguyen 2,000,000            Thien Viet Security
32 Curtis Jeran 2,500,000            ACG
33 Dang Phuong Uyen 300,000               VA's CAT Student
34 Dau Thi Hoa Yen 200,000               MPI
35 Dieu Linh 500,000               Quynh Anh's friend
36 Do Hong Van 1,000,000            Prodragon
37 ðoàn Thu Thủy 2,000,000            Ernst & Young
38 Dung 300,000               
39 Dương Ái Thu 1,200,000            BakerNet
40 Duong Dang Khoa 500,000               
41 Duong Thi Nhung 100,000               Mindshare
42 Duy Quang 200,000               Mindshare
43 Elaine & Minh ACG 2,650,000            ACG 
44 Em ðào 500,000               Vietnam Airlines
45 Em Dung (em trai Hạnh) 500,000               Em trai Hanh
46 Em Giang 500,000               
47 Em Linh em Khiem 1,000,000            US
48 Ha Hoang 500,000               GE
49 Ha Thi Thanh Huong 200,000               Mindshare
50 Hai Au 1,700,000            SEC
51 Hồ Hữu Cuong ACG 500,000               ACG 
52 Ho Tan Trung 600,000               US
53 Ho Thuy My 1,000,000            ACG
54 Hoai 100,000               Ban Dung
55 Hoang Anh + Phuong Quan Ao Mindshare
56 Hoang Anh Linh 1,100,000            Fsoft
57 Hoàng Hương Giang 500,000               Hanoi University
58 Hoàng Thanh + bạn 1,600,000            Mindshare
59 Hợp 200,000               Mindshare
60 Hung Truong 1,300,000            Australia



TT Names Amount Company

61 Hương Trâm 500,000               Mindshare
62 Huy Nguyễn 400,000               CSCV
63 Huyền 100,000               Mindshare
64 Ian King 1,000,000            ACG 
65 Khanh Ngoc - UK 1,000,000            UK
66 Khong Minh Dai 700,000               Metro
67 Kiều Anh 800,000               Mindshare
68 Le Anh Dao 500,000               ANZ
69 Le Minh Thu 700,000               Australian Embassy
70 Le Thi Bich Van 300,000               Cty MWH
71 Linh's friend 500,000               Fsoft
72 Lương Thanh Hương & Tri 800,000               FPTS - HSBC
73 Lương Thanh Hương 's friend 500,000               FPT Securities
74 Ma Hoang Yen 700,000               ACG
75 Mac Quang Huy 1,000,000            Japan
76 Mai Anh 300,000               Mindshare
77 Mai Thuận 300,000               Mindshare
78 Mạnh Tuân 1,000,000            Mindshare
79 Me Quynh Anh Quan Ao
80 Minh Hai 500,000               Ex AIS
81 Mr Cường ðinh 200,000               Pyramid
82 Mr Hoàng ðức Hùng 3,000,000            Ernst & Young
83 Mr Hung Duy Pham 500,000               KTC 
84 Mr Huy Nguyen 500,000               Anh Huy (Japan)
85 Mr Nguyen Thanh Sang 1,000,000            Vietvalues
86 Mr Tri 1,000,000            Bao CAND
87 Mr Tuan (pho Chua Boc) 200,000               
88 Mr Văn 1,000,000            Mindshare
89 My Dung 200,000               Unesco
90 Ngân ACG 200,000               ACG International School
91 Ngô Thị Hợp 100,000               
92 Ngô Thị Minh Ngân 200,000               FPT Securities
93 Ngoc - Tuan 500,000               Mr Tuan - VN Airline
94 Ngọc Hà 1,000,000            Thiên Việt Securities TVS
95 Ngọc Hiếu 300,000               Mindshare
96 Người Sài Gòn 200,000               DHL
97 Nguyen Anh Ngoc 1,000,000            Ban Do Hong Van
98 Nguyen Dan Phuong 200,000               BAT
99 Nguyen Duc Hung 500,000               
100 Nguyễn ðức Toàn 800,000               Mindshare
101 Nguyen Hong Anh 300,000               
102 Nguyen Hong Lan 1,000,000            (200k for be Duong Ben Tre)
103 Nguyễn Khánh Lộc 1,000,000            
104 Nguyen Le Hoa 2,000,000            TT Tư vấn chính sách Nông nghiệp, Bộ NN và PTNT
105 Nguyễn Ngọc Vy 3,360,000            California, US
106 Nguyen Phuong Chi 1,000,000            Tri Tin International
107 Nguyen Que Nga 700,000               Vien Kinh te -Hanoi
108 Nguyễn Quốc Trung 400,000               
109 Nguyen Quynh Anh 1,500,000            Australian Embassy
110 Nguyen Tang Hieu 1,500,000            Mercedes
111 Nguyễn Thái Vân 1,000,000            Vietfund
112 Nguyen Thanh Binh 600,000               UK
113 Nguyen Thanh Ha 200,000               
114 Nguyen Thanh Van 500,000               Ex
115 Nguyen Thi Bich Nga 500,000               
116 Nguyen Thi Hanh 1,500,000            ACG
117 Nguyen Thi Hiệp 1,000,000            
118 Nguyen Thi Phi Nga 300,000               DHL Excel
119 Nguyen Thi Thu Hien 300,000               BAT (ban chi Tuyen)
120 Nguyen Thuy Huong 2,000,000            Ford Vietnam
121 Nguyen Tran Thuy Thu Hang 500,000               Xovilaco
122 Nguyễn Trọng Khiêm 2,000,000            Thien Viet



TT Names Amount Company

123 Nguyen Tuan Anh 1,500,000            DCPA
124 Nguyen Viet Anh 500,000               PG
125 Nguyen Viet Ha 400,000               
126 Nhóm Buying team mindshare 500,000               Mindshare
127 Như Thanh 200,000               Mindshare
128 Phạm Lương Bích Vân 100,000               
129 Phạm Thị Cảnh Xuân 100,000               Chi Xuan Ben Tre
130 Phạm Xuân Phúc 1,000,000            ban VA - Singapore
131 Phan Ngoc Hieu 200,000               Mindshare
132 Phan Ngoc Quang 1,000,000            Vulcan
133 Phan Thanh Tam & Hong 300,000               KTC 
134 Phong Trần 500,000               CSCV
135 Phuong 200,000               
136 Phương Loan 200,000               Mindshare
137 Phuong Nga Glasgow 1,000,000            Japan
138 Phương Trang 600,000               Mindshare
139 Quan 1,000,000            Matec
140 Quang Minh 1,000,000            Viet Values
141 Skye Salveson 500,000               ACG 
142 Tạ Thu Trang 500,000               TT Tư vấn chính sách Nông nghiệp, Bộ NN và PTNT
143 Tâm & anh Tùng EY 500,000               Ernst & Young
144 Thai Van Anh 8,000,000            ACG 
145 Thái Vy 200,000               Mindshare
146 Thu Hang 600,000               USA
147 Thuận Quan Ao Mercedes
148 Thuy Hang 700,000               
149 Thuy Vinh - Thanh Tue 500,000               BAT
150 Tiến ðạt 500,000               Mindshare
151 Ton Ai Phuong 18,000,000           ACG
152 Trần Mai Anh 500,000               
153 Tran Thi Mong Ngoc 500,000               BAT (ban chi Tuyen)
154 Tran Thi Thanh Van 800,000               US
155 Tran Van Anh 500,000               
156 Tran Yen Chi 1,000,000            Jabil
157 Trinh Bùi 100,000               CSCV
158 Trinh Van Ngan 2,000,000            Ford Vietnam
159 Truong Ba Tu 1,000,000            Nhat Viet Group
160 Từ Bộ Duy Quang 200,000               
161 Tuan Lam 1,000,000            An Binh Bank
162 Tuyet Lan 350,000               Mindshare
163 Viết Cường 200,000               Mindshare
164 Vo Quoc Khanh 500,000               
165 Võ Thị Mai Thuận 300,000               
166 Vũ Anh Hải 500,000               Ban Dự án BCCS, Tập ñoàn VNPT
167 Vũ Ngọc Phương Trinh 1,000,000            CSCV
168 Vu Phan Huong Giang 2,000,000            Binh Minh
169 Vuong Hong Ngoc 300,000               EY
170 Xuân Phương 200,000               Mindshare

150,035,000         



STATEMENT 1- STATEMENT OF RECEIPTS AND DISBURSEMENTS - BEN TRE TRIP

August 2008

Receipts VND

Donations (see list of sponsors) 32,500,000  Lots of books/ comics/ …

Disbursements

Tuition fees and student insurances 9,400,000    

Transferred to Mr Sy's accounts and get receipts with 

School stamps back

Books and notebooks 4,479,050    Receipt 1 dated 17/8/2008

Dictionaries 1,008,320    Receipt 2 dated 17/8 (adjusted for 3 personal books)

Mathematics Y9 228,000        Receipt 3 dated 22/8

Pens and lolies/ sweets/ candy 704,000        Receipt 4 dated 22/8

Cash for 4 families 2,000,000    (handed in envelopes)

Miscelaneous 19,000          (Day buoc, bang dinh, …)

Total 17,838,370  

Net cash 14,661,630  



STATEMENT 2- STATEMENT OF RECEIPTS AND DISBURSEMENTS - TRA VINH TRIP

October 2008

VND

Receipts for Tra Vinh

Donations (see list of sponsors) 23,325,000                and lots of candies/ clothes…

Expenses for Tra Vinh

Notebooks 10,500,000                Phuong bought (invoice)

Pens 760,000                     Phuong bought (invoice)

Library books 2,393,400                  Nguyet bought

Cash for Scholarships 6,500,000                  Lost 1 pack 

Cash for 1 family and Nguyet Hoa School 1,300,000                  Handed in envelops to students

21,453,400                

Net cash for Tra Vinh 1,871,600                  

Cash brought forward from previous trip 14,661,630                

Cash carried forward to next trip 16,533,230         

Committed cash 4,300,000                 (not yet collected from donors)



STATEMENT 3- STATEMENT OF RECEIPTS AND DISBURSEMENTS - LAM DONG TRIP

 December 2008

Receipts Đơn vị Số lượng Giá đơn vị Thành tiền

Donations (see list of sponsors) 42,660,000        

Plus 200 notebooks from chi Hien 

Vinamilk + clothes + toys + old books + … 

from Mindshare, FPT, CSCV team, ACG…

Disbursements

Sponsorships to Ta Nung/ SOS Da Lat cháu 31              500,000          15,500,000         Given in cash - envelopes to each kid

Cash for 5 families gia đình 5                500,000          2,500,000           

(handed in envelopes to families that we 

will visit)

Boards/ Bảng Kim nguyên cái 100            3,400              340,000              

Mua tại Shop 1069 - Như Hoa - Chợ 

Bình Tây

Bút Thiên Long/ Thien Long Pens hộp 30              30,000            900,000              

Mua tại Shop 1069 - Như Hoa - Chợ 

Bình Tây (mỗi hộp 20 cái)

Tập Vĩnh Tiến/ Vinh Tien notebook cuốn 1,600        2,650              4,240,000           

Mua tại Shop 1069 - Như Hoa - Chợ 

Bình Tây

Phấn trắng (không bụi) thùng 1                130,000          130,000              

Mua tại Shop 1069 - Như Hoa - Chợ 

Bình Tây 

Phấn màu (không b ụi) thùng 1                170,000          170,000              

Mua tại Shop 1069 - Như Hoa - Chợ 

Bình Tây

Bàn chải đánh răng Colgate cây 30              4,400              132,000              

Mua tại Shop 1069 - Như Hoa - Chợ 

Bình Tây

Kem PS bé lố 2                44,000            88,000                 

Mua tại Shop 1069 - Như Hoa - Chợ 

Bình Tây

Xà bông Lifebouyo cục 25              5,500              137,500              

Mua tại Shop 1069 - Như Hoa - Chợ 

Bình Tây

Dầu gội clear chai 5                28,000            140,000              

Mua tại Shop 1069 - Như Hoa - Chợ 

Bình Tây

Bao dán trắng trăm 4                33,000            132,000              

Mua tại Shop 1069 - Như Hoa - Chợ 

Bình Tây

30 khăn mặt khăn 30              3,500              105,000              

Mua tai Shop 875 - Bích Đào - Chợ Bình 

Tây

Tiền xe chở 100,000              Xe ôm chở đồ từ chợ Bình Tây về
Metro - Kẹo Choco dâu hộp 10              17,221            172,205              Mua ở Metro

Metro - Kẹo Choco nho hộp 10              16,600            166,001              Mua ở Metro

Kẹo Que hương quai xách túi 3                21,800            65,399                 Mua ở Metro

Kẹo Lollipo - Kẹo muiuf túi 7                39,375            275,622              Mua ở Metro

Bánh gạo lạc lac túi 4                49,390            197,560              Mua ở Metro

Bút bi (mua thêm) hộp 9                30,000            270,003              Mua ở Metro

Xà phòng OMO túi 1                160,771          160,771              Mua ở Metro

200kg gao kg 200            8,500              1,700,000           Anh An mua hộ

Gửi đồ & taxi túi 15              26,667            400,000              

Gửi xe Thành Bưởi + taxi chuyên chở 15 

boxes

Mua thêm túi đựng kẹo, dây, kẹo 273,000              

Không có hóa đơn (mua ở chợ Bà Chiểu 

và chợ Văn Thánh)

Truyện tranh 1,963,000           

Mua ở nhà sách Đức Trí (giảm giá 20-

25%) - hóa đơn

Total disbursements 30,258,060        

Net cash from Lam Dong trip 12,401,940        

Cash brought forward from previous trip 16,533,230        

Cash carried forward to next trip 28,935,170        

Prepared by 

 Van Anh Thai 

16 December 2008



STATEMENT 4 - STATEMENT OF RECEIPTS AND DISBURSEMENTS - TET PRESENTS

January 2009

Receipts Thành tiền

Donations (see list of sponsors)

plus nhiều quần áo, sách vở quyên góp 

được (gửi cho Tà Nung)

Disbursements

Quần áo (136 bộ) 5,600,000           

Mua tại Shop Thảo - C1/25, Khu C2, Chợ 

Tân Bình (8670644-8616856)

Bánh kẹo (Tà Nung) 1,000,000           

(gửi tiền cho cô Vui - hóa đơn sẽ được 

cung cấp)

Bánh kẹo (Bến Tre) 1,200,000           

(gửi tiền cho anh Sỹ - Bến Tre- hóa đơn 

sẽ được cung cấp)

Bánh kẹo (Trà Vinh) 750,000              

(gửi tiền cho cô Lê Nga và thầy Bạch - 

hóa đơn sẽ được cung cấp)

Tet cards 70,000                VA mua ở shop

Tiền gửi đồ 312,710              

(Chi phí gửi 2 thùng quà cho Trà Vinh, 6 

thùng quà cho Tà Nung và SOS, 2 túi quà 

cho Bến Tre) - hóa đơn của EMS for Tra 

Vinh, xe Thành Bưởi cho Đà Lạt, và xe 

Minh Tâm cho Bến Tre

Total disbursements 8,932,710          

Net cash from Cu Chi Trip 8,932,710-          

Cash brought forward from previous trip 37,908,570        

Cash carried forward to next trip 28,975,860        

Prepared by 

 Van Anh Thai 

12 January 2009



STATEMENT 5 - STATEMENT OF RECEIPTS AND DISBURSEMENTS - CU CHI TRIP

January 2009

Receipts Thành tiền

Donations (see list of sponsors) 17,150,000        

plus nhiều quần áo, sách vở quyên góp 

được

Disbursements

Cash to Centre 2,000,000           Given in cash to Ms Muoi - Director

Tã giấy (14 bich to nho lon be), bánh kẹo, xà 

phòng… 1,676,600           Hieu - Hanh mua tại Metro (hoa don)

Gạo 4,500,000           Mua tại cửa hàng bán sỉ chợ Văn Thánh

Total disbursements 8,176,600          

Net cash from Cu Chi Trip 8,973,400          

Cash brought forward from previous trip 28,935,170        

Cash carried forward to next trip 37,908,570        

Prepared by 

 Van Anh Thai 

11 January 2009



STATEMENT 6 - STATEMENT OF RECEIPTS AND DISBURSEMENTS - BA VI TRIP

January 2009

Receipts Đơn vị Số lượng Thành tiền

Donations (see list of sponsors) 27,700,000        

plus nhiều quần áo, sách vở quyên góp 

được

Disbursements

Cash to Centre 2,000,000          

Given in cash to the Director of the 

Center

Máy giặt 7,380,000          Sieu thi Nguyen Kim - Invoice

Bánh kẹo 886,000              

For 300 kids & old people (Hoa and 

Huong purchased)

Vải may tã 1,809,000          Van-Hoa purchased at the market

Mi tom 960,000              Quynh Anh purchased

Gạo kg 600        4,200,000          Quynh Anh purchased

Total disbursements 17,235,000        

Net cash from Cu Chi Trip 10,465,000        

Cash brought forward from previous trip 28,975,860        

Cash carried forward to next trip 39,440,860        

Prepared by 

 Van Anh Thai 

19 January 2009


